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        I. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm)
Hãy chọn chữ cái A, B, C, D đứng trước phương án chọn đúng nhất
Câu 1: Trong các dấu hiệu sau, dấu hiệu nào là chỉ có ở động vật không có ở thực vật.
A. Lớn lên.                                      B. Sinh sản           
C. Lấy các chất cần thiết..               D. Di chuyển.
     Câu 2: Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?
    A. Tế bào mô phân sinh.                 B. Tế bào mô mềm.
          C. Tế bào mô nâng đỡ.                   D. Không có tế bào nào.
Câu 3:  Theo cấu tạo ngoài  thì thân cây được chia làm
              A. 2 phần                                       B. 3 phần                 
              C. 4 phần                                       D. 5 phần                   
     Câu 4:  Sự lớn lên và phân chia của tế bào thực vật có ý nghĩa gì đối với thực vật?
              A. Làm cho thực vật duy trì và phát triển nòi giống 
              B. Làm cho thực vật lớùn lên
              C. Làm cho thực vật to ra.
              D. Làm cho thực vật sinh trưởng và phát triển
     Câu 5:  Căn cứ vào hình dạng của rễ người ta chia rễ làm 2 loại là:
              A. Rễ cọc và rễ chùm.                   B. Rễ cọc và rễ mầm
              C. Rễ mầm và rễ chùm                  D. Rễ chính và rễ phụ.
     Câu 6:  (1,5điểm) 
     Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột A sao cho phù hợp với các thông tin ở  cột B
	Tên cây (A)
	Dạng thân (B)
	Trả lời

	1.Cây rau má
2.Cây  lúa
3.Cây mướp
	a) Thân bò                d) Thân leo
b) Thân cột               c) Thân cỏ
e) Thân gỗ                   
	1+…………..
2+…………
3+ ………….



II. Phần tự luận: (6,0 điểm)
     Câu 1.(1,5 điểm)
     So sánh và chỉ ra sự khác biệt giữa thực vật có hoa và thực vật không có hoa? 
Thế nào là cây một năm thế nào là cây lâu năm? Nêu ví dụ?
    Câu 2.(3,5 điểm)
    Em hãy nêu thành phần cấu tạo của tế bào và chức năng của chúng?
    Câu 3.(1,0 điểm)
    Nêu sơ lược các miền của rễ?
	
---------------------Hết--------------------
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         I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Mỗi câu chọn ý đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	ĐA
	D
	A
	C
	D
	A


Câu 6: (1,5 điểm)
          Ghép mỗi ý đúng được 0,5 điểm
                                1+a,                       2+c,                       3+d
II. Phần tự luận: (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
 (1,5 điểm)

	- Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. 
-  Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.       
- Cây một năm là những cây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm.
(ví dụ: Lúa, ngô, khoai ,đậu tương..)                                                         
- Cây lâu năm thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời. (vd: nhãn, vải, mít.cam…)                                                                                                     
	0,25đ

0,25đ

0,5đ


0,5đ

	Câu 2
(3,5 điểm)

	+ Thành phần cấu tạo tế bào và chức năng.
- Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định.                                    
- Màng sinh chất bao bọc chất tế bào.                                                            
- Chất tế bào là chất keo lỏng, chứa các bào quan.                                         
- Nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.                                         - Không bào chứa dịch tế bào                                                                          
	
0,75đ
0,75đ
0,75đ
0,75đ
0,5đ

	Câu 3
(1,0 điểm)

	- Miền trưởng thành có các mạch dẫn .                                                          
- Miền hút có các lông hút .                                                                           
- Miền sinh trưởng.                                                                                         - Miền chóp rễ.                                                                                               
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Tổng
	6,0đ











